
DANH MỤC TƯ LIỆU NHẬP QUÝ 4 NĂM 2019 
LĨNH VỰC NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

(Phần 1) 
 

1. Thực hiện, áp dụng và giải thích pháp luật ở Việt Nam / Nguyễn Minh Đoan, 
Nguyễn Minh Đức. - Hà Nội: Chính trị quốc gia Sự thật, 2019. - 243 tr. ; 21 cm.  
 
Ký hiệu kho: 24VV00002226 
Từ khóa: Pháp luật; Áp dụng pháp luật; 

Thực hiện pháp luật 
Từ khóa địa lí: Việt Nam 
Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm: Thực hiện pháp luật; Những bảo 

đảm thực hiện pháp luật; Hiệu quả thực hiện pháp 
luật; Áp dụng pháp luật; Áp dụng khi có xung đột 
giữa các quy phạm pháp luật; Áp dụng khi thiếu 
pháp luật; Quyết định áp dụng pháp luật; Giải 
thích pháp luật. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu bền vững Vùng 
2. Kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam lý luận và thực tiễn Nguyễn Xuân 

Thủy. - Hà Nội, 2019. - 162 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LA00001667 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Kết luận giám sát; Quốc Hội; Pháp luật; Luận án Từ khóa địa lí: Việt 
Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

3. Thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính ở Việt Nam hiện 
nay Nguyễn Thị Phương Hà. - Hà Nội, 2019. - 164 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 
1 CD 
Ký hiệu kho: 29LATS000360; 02LA00001670 
Ký hiệu phân loại (DDC): 
Từ khóa: 

342 
Thi hành bản án; Tòa án; Vụ án hành chính; 
Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

4. Cải cách hành chính của UBND cấp xã từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam Trương Ngọc Hải. - 2019. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0006903 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Cải cách hành chính; Ủy ban nhân dân cấp xã; 
Luận văn 

Từ khóa địa lí: Thành phố Tam Kỳ; Tỉnh Quảng Nam; Việt 
Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 
5. Cải cách thủ tục hành chính về hải quan từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk Nguyễn 

Việt Anh. - 2019. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006913 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
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Từ khóa: Luật hành chính ; Cải cách thủ tục hành chính; 
Hải quan; Luận văn  

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đăk Lăk; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa 
học xã hội 

6. Địa vị pháp lý của Hội thẩm nhân dân từ thực tiễn tỉnh Gia Lai Đỗ Văn 
Cường. - 2019. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0006906 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Địa vị pháp lí; Hội thẩm nhân dân; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Gia Lai, Việt Nam Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa 
học xã hội 

7. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số từ thực tiễn 
tỉnh Đăk Lăk Lê Hải Yến. - 2019. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0006908 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Giáo dục pháp luật; Phổ biến pháp luật; 

Dân tộc thiểu số; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Đăk Lăk; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

8. Giáo dục pháp luật cho sinh viên tại các trường cao đẳng nghề từ thực tiễn 
tỉnh Đăk Lăk Huỳnh Ngọc Hoài Phương. - 2019. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0006907 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Giáo dục pháp luật; Sinh viên; 

Cao đẳng nghề; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Đăk Lăk; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa 
học xã hội 

9. Kiểm soát thủ tục hành chính từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Đình Hải. - 
2019. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0006910 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Kiểm soát; Thủ tục hành chính; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Đăk Lăk; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa 
học xã hội 

10. Phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn 
tỉnh Quảng Nam Trần Văn Nghĩa. - 2019. - 84 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0006901 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Phổ biến pháp luật; Giáo dục pháp luật; 

Dân tộc thiểu số; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện 
Khoa học xã hội  

11. Quản lý nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ 
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thực tiễn của lực lượng hải quan các tỉnh vùng Tây Nguyên Lê Văn Nhuận. - 
2019. - 

83 tr. ; 30 cm. + 1 CD Ký hiệu 
kho: 02LVA0006909 
Ký hiệu phân loại (DDC): 
Từ khóa: 

342 
Quản lí nhà nước; Chống buôn lậu; 
Gian lận thương mại; Hàng giả; Hải quan; Luận 
văn 

Từ khóa địa lí: Tây Nguyên; Miền Trung; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

12. Quản lý nhà nước về công chứng từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng Phạm Văn Hiền. 
- 2019. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0006914 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Quản lí nhà nước; Công chứng 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Lâm Đồng; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

13. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính từ 
thực 
tiễn tỉnh Quảng Nam / Trần Thị Thiện. - 2019. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006900 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Quản lí nhà nước; Đào tạo; Bồi dưỡng; 

Cán bộ hành chính; Công chức hành chính; Luận 
văn 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

14. Quản lý nhà nước về dịch vụ thông tin di động mặt đất trả trước từ thực tiễn 
tỉnh Đăk Lăk Trần Dũng. - 2019. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006917 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Quản lí nhà nước; Dịch vụ thông tin; 

Thông tin di động; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Đăk Lăk; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

15. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Nguyễn 
Thị Hoàng Ly. - 2019. - 62 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006912 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Quản lí nhà nước; Hộ tịch; Luận văn Từ khóa địa lí: Huyện Đức Cơ; 
Tỉnh Gia Lai; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội  

16. Quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam / 
Trịnh Thị Bích Uyên. - 2019. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006902 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Quản lí nhà nước; Phát thanh; Truyền hình; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

17. Quản lý nhà nước về phòng, chống hàng giả từ thực tiễn hoạt động của lực 
lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai Đinh Văn Hà. - 2019. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 
CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006905 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Quản lí nhà nước; Phòng chống hàng giả; Quản lí thị trường; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Gia Lai; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

18. Quản lý nhà nước về thông tin đối với mạng xã hội tại Việt Nam / Phan Xuân 
Thủy. - 2019. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006916 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Quản lí nhà nước; Thông tin; Mạng xã hội; 

Luận văn 
Từ khóa địa lí: Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

19. Quản lý nhà nước về xây dựng của Ủy ban nhân dân phường từ thực tiễn 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Võ Đức Lâm. - 2019. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 
CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006904 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Quản lí nhà nước; Xây dựng; Ủy ban nhân dân phường; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; Việt Nam Thư viện lưu trữ 
tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

20. Nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán theo pháp luật tố tụng hành chính từ 
thực tiễn tỉnh Đăk Nông / Võ Văn Vinh. - 2019. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006920 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Thẩm phán; Nhiệm vụ; Quyền hạn; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Đăk Nông; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội  

21. Theo dõi thi hành pháp luật từ thực tiễn tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Nguyên. - 
2019. - 90 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006911 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Thi hành pháp luật; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Gia Lai; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa 
học xã hội 

22. Thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất từ thực tiễn tỉnh Đăk Nông Trần Mạnh 
Tưởng. - 2019. - 85 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006918 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Thủ tục hành chính; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyền sở 

hữu nhà; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Đăk Nông; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

23. Tổ chức và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đăk Nông Võ Văn 
Nam. - 2019. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006919 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Tổ chức; Hoạt động; 

Đoàn đại biểu Quốc hội; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Đăk Nông; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện 
Khoa học xã hội 

24. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đô thị từ thực tiễn tỉnh 
Khánh Hòa / Phan Hoàng Hà. - 2019. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006915 
Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
Từ khóa: Xử lý vi phạm hành chính; Xây dựng đô thị; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Khánh Hòa; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

25. Áp dụng hình phạt chính theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện 
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Phạm Oanh Kiều. - 2019. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006971 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Áp dụng hình phạt; Luận văn Từ khóa địa lí: Huyện Tân 
Biên, Tỉnh Tây Ninh; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã 
hội 

26. Áp dụng các hình phạt không tước tự do từ thực tiễn thành phố Hồ Chí 
Minh / Hoàng Bích Sơn. - 2019. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD  

 
Ký hiệu kho: 02LVA0006951 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Áp dụng hình phạt; Hình phạt không tước tự do; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

27. Áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực 
tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Đoàn Thanh Lâm. - 2019. - 77 tr. ; 30 cm. 
+ 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006949 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Áp dụng hình phạt; Hình phạt tù có thời hạn; 

Tội phạm dưới 18 tuổi; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Huyện Cần Giuộc; Tỉnh Long An; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài 
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liệu: Học viện Khoa học xã hội 

28. Áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn huyện 
Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi / Hồ, Văn Trúc. - 2019. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006982 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Áp dụng hình phạt; Tội phạm dưới 18 tuổi; 

Luận văn 
Từ khóa địa lí: Huyện Tây Trà; Tỉnh Quảng Ngãi; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài 
liệu: Học viện Khoa học xã hội 

29. Áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội: khía cạnh pháp luật 
và xã hội Nguyễn Thị Kim Phượng. - 2019. - 88 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006965 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Áp dụng hình phạt; Tội phạm dưới 18 tuổi; 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

30. Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội hiếp dâm từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận 
/ Phạm Thái Hùng. - 2019. - 68 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006972 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Tội hiếp dâm; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

31. Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn Quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh Lê Ngọc Như Chi. - 2019. - 65 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006958 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Áp dụng pháp Luật Hình sự;  

Tội trộm cắp tài sản; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

32. Bảo đảm quyền của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam Trần Lưu 
Diệp Linh. - 2019. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006943 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Bảo đảm quyền; 

Bị can; Bị cáo; Luận văn 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

33. Biện pháp bắt người theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn 
thành phố Hồ Chí Minh Phạm An Hòa. - 2019. - 68 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006970 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Biện pháp bắt người; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 
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34. Các biện pháp ngăn chặn theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực 
tiễn tỉnh Quảng Ngãi Trần Thanh Tâm. - 2019. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006991 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Biện pháp ngăn chặn; Luận văn Từ khóa địa lí: Tỉnh 
Quảng Ngãi; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

35. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 
từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Quang Thông. - 2019. - 
66 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006985 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Biện pháp ngăn chặn; 

Áp dụng; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Quận Cẩm Lệ; Thành phố Đà Nẵng; Việt Nam Thư viện lưu trữ 
tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

36. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 
từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Thảo Vân. - 2019. - 75 tr. ; 30 cm. + 
1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006976 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Biện pháp ngăn chặn; 

Áp dụng; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam  
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

37. Các biện pháp tư pháp đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật 
hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị Đỗ Thị Bảo Ngọc. - 2019. - 70 
tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006980 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Biện pháp tư pháp; 

Tội phạm dưới 18 tuổi; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Trị; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện 
Khoa học xã hội 

38. Thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án giết người theo 
pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước / Hoàng 
Xuân Lưu. - 2019. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006953 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Chứng cứ; 

Điều tra vụ án giết người; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Bình Phước; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện 
Khoa học xã hội 
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39. Đánh giá chứng cứ trong xét xử vụ án hình sự từ thực tiễn quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội Trần Thị Diệp Linh. - 2019. - 81 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006944 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Đánh giá chứng cứ; 

Xét xử vụ án hình sự; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Quận Hà Đông ; Hà Nội; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

40. Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Đước, tỉnh Long An Nguyễn Thiện 
Tâm. - 2019. - 67 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006967 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Định tội danh; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Huyện Cần Đước; Tỉnh Long An; Việt Nam Thư viện lưu trữ tài 
liệu: Học viện Khoa học xã hội 

41. Định tội danh tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác từ thực tiễn tỉnh An Giang Huỳnh Vĩnh Khang. - 2019. - 80 tr. ; 30 
cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006955 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Định tội danh; Tội cố ý gây thương tích; Tội gây tổn hại 

sức khỏe; Luận văn  
Từ khóa địa lí: Tỉnh An Giang; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

42. Định tội danh tội cướp giật tài sản từ thực tiễn quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh Mai Văn Biên. - 2019. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006961 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Định tội danh; 

Tội cướp giật tài sản; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Quận Bình Tân; Thành phố Hồ Chí Minh; 

Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

43. Định tội danh tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi từ thực tiễn tỉnh An Giang Lại 
Văn Giang. - 2019. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006956 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Định tội danh; Tội hiếp dâm; 

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh An Giang; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

44. Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật 
hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước / Lê Quang Ninh. - 2019. - 74 
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tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006959 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự, Định tội danh; Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Bình Phước; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

45. Định tội danh các tội phạm về ma túy trong trường hợp đồng phạm theo 
pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng Huỳnh Như 
Thương. - 2019. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006983 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự, Định tội danh; Tội phạm ma túy; 

Đồng phạm; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Thành phố Đà Nẵng; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

46. Áp dụng các hình phạt chính nhẹ hơn hình phạt tù có thời hạn từ thực tiễn 
tỉnh Phú Yên Đặng Thị Thu Hằng. - 2019. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006977 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02  
Từ khóa: Luật Hình sự; Hình phạt tù có thời hạn; Áp dụng hình phạt; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Phú Yên; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

47. Hình phạt tử hình theo pháp luật hình sự Việt Nam: khía cạnh pháp luật và 
xã hội Lê Thị Kiều Ngân. - 2019. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006960 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Hình phạt; 

Khía cạnh pháp luật; Khía cạnh xã hội; 
Luận văn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

48. Căn cứ quyết định hình phạt từ thực tiễn tỉnh Lai Châu Phan Thị Thu Hoài. - 
2019. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006942 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự, Hình phạt; 

Quyết định hình phạt; Luận văn 
Từ khóa địa lí: Tỉnh Lai Châu; Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

49. Hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội: khía cạnh lý luận và pháp 
luật hình sự Việt Nam Nguyễn Thị Minh Yến. - 2019. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006966 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự; Hình phạt; 

Tội phạm dưới 18 tuổi; Luận văn 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 

50. Hoạt động điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 
từ thực tiễn cơ quan Điều tra hình sự Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng Ngô Văn 
Đăng. - 2019. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
Ký hiệu kho: 02LVA0006930 
Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 
Từ khóa: Luật Hình sự, Hoạt động điều tra; Vụ án vi phạm; Luật giao thông 

đường bộ; 
Điều tra hình sự; Bộ Quốc phòng; Luận văn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
Thư viện lưu trữ tài liệu: Học viện Khoa học xã hội 
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